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cần

Giữa
kỳ

Thi

1 14A51010110 Vũ Thị Hồng Anh 18/09/1996 KT1401 10 7 6 6.8
2 14A51010040 Vũ Thị Vân Anh 28/04/1996 KT1401 10 8 6 6.9
3 14A51010085 Đào Duy Bình 18/10/1996 KT1401 10 7 4 5.4
4 14A51010066 Mai Thị Kim Cúc 27/11/1996 KT1401 10 7 3 4.7
5 14A51010039 Hoàng Thị Thùy Dương 09/01/1996 KT1401 10 7 6 6.8
6 14A51010050 Nguyễn Trần Đạt 16/03/1996 KT1401 10 7 7 7.5
7 14A51010017 Trịnh Thị Hằng 08/08/1996 KT1401 10 8 7 7.6
8 14A51010057 Đào Thị Hoa 25/10/1996 KT1401 10 7 5 6.1
9 14A51010100 Bùi Thị Hòa 12/06/1996 KT1401 10 6 4 5.2
10 14A51010033 Hà Thị Thanh Huyền 03/10/1996 KT1401 10 8 8 8.3
11 14A51010030 Vũ Quỳnh Lam 08/04/1996 KT1401 10 8 7 7.6
12 14A51010071 Đinh Thùy Linh 24/01/1996 KT1401 10 7 7 7.5
13 14A51010027 Trần Thị Luyến 29/03/1996 KT1401 10 8 7 7.6
14 14A51010032 Vàng Thúy Nga 13/08/1996 KT1401 10 7 5 6.1
15 14A51010062 Đỗ Như Ngọc 22/04/1995 KT1401 7 7 7 7.0
16 14A51010090 Ngô Thị Thu Nguyệt 15/02/1996 KT1401 10 7 6 6.8
17 14A51010048 Đỗ Quỳnh Nhung 29/12/1995 KT1401 10 7 6 6.8
18 14A51010047 Trần Nhã Phương 30/10/1996 KT1401 10 7 5 6.1
19 14A51010036 Trần Hồng Quân 02/11/1996 KT1401 4 7 2 3.1
20 14A51010035 Mai Đức Thanh 15/08/1996 KT1401 10 7 6 6.8
21 14A51010098 Bùi Thị Phương Thảo 26/10/1996 KT1401 10 6 7 7.3
22 14A51010084 Hầu Phương Thảo 10/08/1996 KT1401 10 7 2 4.0
23 14A51010091 Thân Ngọc Thịnh 17/11/1996 KT1401 10 6 2 3.8
24 14A51010021 Lê Thị Thu 05/06/1996 KT1401 10 7 6 6.8



Số SV có trong danh sách: 24   Số SV đạt yêu cầu:  20  Số SV không đạt yêu cầu:  4  
Lập biểu Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20.....

TRƯỞNG KHOA

Lê Quang Mạnh
16:49:44 04/04/2017


